BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ
LỚP 19T5-THU1

Đề 1: Áp dụng Bài tập 2 Quản lý lao động(trang 4), thực hiện các yêu cầu sau:
1. Xác định khoá chính cho các lược đồ quan hệ trên.
2. Xác định khoá ngoại (nếu có) cho các lược đồ quan hệ trên.
3. Vẽ mối quan hệ relationship.
4. Trình bày tối thiểu 2 ràng buộc toàn vẹn (RBTV) liên bộ.
5. Trình bày tối thiểu 2 ràng buộc toàn vẹn về phụ thuộc tồn tại.
6. Trình bày 1 ràng buộc toàn vẹn miền giá trị.
7. Trình bày 1 ràng buộc toàn vẹn về liên thuộc tính.

Bài làm:
1. Khoá chính:
NHANVIEN: MANV
PHONGBAN: MAPB
CONG: MACT,MANV
CONGTRINH: MACT
2. Khoá ngoại:
[bookmark: _GoBack]NHANVIEN: MAPB  PHONGBAN(MAPB)
CONG: MACT CONGTRINH(MACT)
	: MANV  NHANVIEN(MANV)

3. Mối quan hệ relationship:
1

CONGTRINH
1


1
CONG
NHANVIEN
PHONGBAN



4. Trình bày 2 RBTV liên bộ (khoá chính)
R1: Mỗi nhân viên có một mã nhân viên duy nhất.
Bối cảnh: NhanVien
Phát biểu: 
	 t1, t2 
	Nếu t1  t2 thì t1.MaNV   t2.MaNV
	Cuối  
Bảng tầm ảnh hưởng:
	R1
	T
	X
	S

	NhanVien
	+
	-
	-(*)



R2: Mỗi phòng ban có 1 mã phòng ban duy nhất.
Bối cảnh: PhongBan
Phát biểu: 
	 t1, t2 
	Nếu t1  t2 thì t1.MaPB   t2.MaPB
	Cuối  
Bảng tầm ảnh hưởng:
	R2
	T
	X
	S

	PhongBan
	+
	-
	-(*)



5. Trình bày 2 ràng buộc về phụ thuộc tồn tại
R3: Mã phòng ban trong nhân viên phải được tồn tại trước trong phòng ban
Bối cảnh: PhongBan, NhanVien
Phát biểu: NhanVien[MaPB]  PhongBan[MaPB]
Bảng tầm ảnh hưởng:
	R3
	T
	X
	S

	PhongBan
	-
	+
	-(*)

	NhanVien
	+
	-
	+(MaPB)



R4: Mã công trình trong công phải được tồn tại trước trong công trình
Bối cảnh: Cong, CongTrinh
Phát biểu: Cong[MACT]  CongTrinh[MaCT]
Bảng tầm ảnh hưởng:
	R3
	T
	X
	S

	Cong
	-
	+
	-(*)

	CongTrinh
	+
	-
	+(MaCT)



6. Trình bày 1 ràng buộc về miền giá trị 
Số lượng ngày công trong Công phải là số dương
Bối cảnh: Cong
Phát biểu: 
	 t
	Nếu t.SLNGAYCONG > 0
	Cuối  
Bảng tầm ảnh hưởng:
	R1
	T
	X
	S

	Cong
	+
	-
	-(*)





